	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

Họ và tên:............................................

Lớp: 4A........ SBD:……………………

Số phách...................................... 

Số phách...................................... 
	BÀI KIỂM TRA ĐỌC CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2023 - 2024

Môn: TIẾNG VIỆT 4
(Thời gian làm bài: 25 phút)

       Giáo viên coi 1:.......................2:......................

         Giáo viên chấm 1:...................2:....................

	Duyệt đề


	Điểm

	Lời nhận xét của giáo viên

………………………………..………………………………………….....

……………………………………………………..…………………….....


I. Đọc thành tiếng: (3,0 điểm)     ( Kiểm tra trong các tiết ôn tập Cuối học kì I )

II. Đọc hiểu (7,0 điểm) Đọc thầm văn bản sau: 


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời em chọn hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1 (1,0 điểm) a) Cậu Spa-ki theo đuổi đam mê nào?

A. Đam mê học Toán                   B. Đam mê nhạc                      C. Đam mê vẽ

b) Những chi tiết nào chứng tỏ Spa-ki là một cậu bé thất bại trong trường học ?
A. Học hành khó khăn, thi hỏng nhiều môn và không có bạn bè chơi cùng.     

B. Giao tiếp vụng về, học tập đạt thành tích tốt.     

C. Cậu không thích đi học vì luôn bị điểm kém.

Câu 2 (1,0 điểm) a) Những chi tiết nào chứng tỏ Spa-ki là một người kém may mắn trong công việc ?
A. Bị từ chối hồi kí bằng hoạt hình kể về thời thơ ấu của chính mình.
B. Bị trả lại bản thảo tranh minh họa và hãng phim Oan Đi- xnây từ chối các bản vẽ.
C. Được nhận bản thảo tranh minh họa  và  hãng phim Oan Đi- xnây đặt vẽ tranh.



b) Spa- ki đạt được thành công gì ? 
A. Là họa sĩ của rất nhiều tờ tạp chí nổi tiếng trên thế giới.
B. Xuất bản hàng loạt tranh theo yêu cầu minh họa cho các bộ phim nổi tiếng.
C. Tạo ra phim hoạt hình vui nhộn nổi tiếng thế giới “Pi- nớt” với nhân vật Sác-li Bờ- rao được yêu mến.
Câu 3 (1,0 điểm) Theo em, câu chuyện muốn nói điều gì?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Câu 4 (1,0 điểm): a) Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?
 Cô nhẹ nhàng nói:

- Spa-ki đã tạo ra phim hoạt hình vui nhộn “Pi- nớt” cùng nhân vật bé nhỏ Sác-li Bờ-rao.
A. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật.

B. Giải thích cho bộ phận đứng trước.

C. Cả hai đáp án trên.

b) Dòng nào có 1 từ ngữ không cùng nhóm với các từ ngữ còn lại trong mỗi dãy sau:
A. đầu sư tử, búp bê, dây thừng, bộ xếp hình, rước đèn, ngựa gỗ.

B. Múa sư tử, thả diều, xếp hình, đá bóng, kéo co, chơi bịp mắt bắt dê
C. xinh đẹp, trắng hồng, hiền lành, vàng ruộm, xanh mướt, 
Câu 5 (1,0 điểm) a) Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) của các từ được gạch chân trong câu sau.
Ông đã tạo ra phim hoạt hình vui nhộn “Pi- nớt” cùng nhân vật bé nhỏ Sác-li Bờ-rao.

.......................................................................................................................................................................................
b) Viết lại tên sau cho đúng.

quy nhơn, hoàng liên sơn, an-be anhxtanh, lu-i paxtơ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Câu 6 (1,0 điểm) Đặt câu với từ : Ước mơ
a) Là danh từ:

....................................................................................................................................................................................
b) Là động từ:

....................................................................................................................................................................................
 Câu 7 (1,0 điểm) Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa về hiện tượng tự nhiên.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

Họ và tên:............................................

Lớp: 4A........ SBD:……………………

Số phách...................................... 

 
Số phách.................................
	BÀI KIỂM TRA VIẾT CUỐI  HỌC KỲ I

Năm học 2023 - 2024

Môn: TIẾNG VIỆT 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)

       Giáo viên coi 1:.......................2:.................

       Giáo viên chấm 1:...................2:...............

	Duyệt đề


	Điểm

	Lời nhận xét của giáo viên

………………………………..………………………………………….....

……………………………………………………..…………………….....


III. Kiểm tra viết (10 điểm) 
         Em hãy miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó./.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Tiếng Việt 4
Năm học 2023-2024

	
	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (ĐỌC): 10 ĐIỂM
	ĐIỂM

	
	1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 ĐIỂM)
	

	
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
	1 điểm
1 điểm
1 điểm

	2. ĐỌC HIỂU (7 điểm)

	Câu 1
	a) C                   b) A
	1 điểm

	Câu 2
	a) B                   b) C
	1 điểm

	Câu 3
	            (Giáo viên có thể cho điểm phù hợp với câu trả lời của học sinh. Câu chưa đầy đủ ý: trừ điểm phù hợp. Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
	1 điểm

	Câu 4
	a) A                      b) A
	1 điểm

	Câu 5
	a) ĐT - DT - TT - DT - TT
(HS tìm đúng mỗi từ được 0,1 điểm)

b) Quy Nhơn, Hoàng Liên Sơn, an-be anh-xtanh, lu-i pa-xtơ

(HS tìm đúng mỗi từ được 0,25 điểm)
	1 điểm

	Câu 6
	- Mỗi câu HS đặt đúng theo yêu cầu được 0,5 điểm. 
(Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
	1 điểm

	Câu 7
	- Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa về hiện tượng tự nhiên.

(Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
	1 điểm

	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (VIẾT): 10 ĐIỂM
	ĐIỂM

	
	+ Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng.
	3 điểm

	
	+ Viết được câu chuyện đủ 3 phần: ở mỗi phần thể hiện được nội dung đúng với yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên. 

     Câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng từ đúng ngữ nghĩa, có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.
	5,5-6 điểm

	
	     Bài viết có đủ 3 phần, mỗi phần thể hiện được đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết khoảng 12 câu.

     Viết câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng đúng ngữ nghĩa, có sự liên kết giữa các câu trong đoạn. Chữ viết rõ ràng; có sai sót về hành văn, lỗi chính tả nhưng không đáng kể.
	4,5-5 điểm

	
	    Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa rõ ý. Còn mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ.
	3,5 - 4 điểm

	
	     Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa rõ ý. Mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ cơ bản.
	1,5 - 3 điểm

	
	    Lạc đề, viết lan man, không đi vào trọng tâm; sử dụng dấu câu sai, tùy tiện. Mắc nhiều lỗi về đặt câu, dùng từ, chính tả.
	0,5 - 1 điểm


* Lưu ý: - HS khoanh vào 2 đáp án: không cho điểm.
                  - HS gạch đáp án sai, khoanh đáp án đúng cho một nửa số điểm của câu (bài) đó.

NIỀM TIN CỦA NGƯỜI LUÔN THẤT BẠI





Với Spa-ki, việc học là một điều khó khăn. Cậu thi hỏng nhiều môn và giao tiếp một cách vụng về. Các bạn không ghét Spa-ki, nhưng cũng không thích chơi với cậu. Spa-ki là người luôn thất bại. Cả cậu, bạn bè... đều biết như vậy. Tuy vậy, Spa-ki lại có một niềm đam mê là vẽ. Cậu tự hào về các tác phẩm của mình.     


Trong những năm cuối cấp, cậu nộp một số bức tranh minh họa cho biên tập viên nhưng bị trả lại bản thảo. Mặc dù vậy, Spa-ki vẫn tin rằng mình có thể trở thành một họa sĩ lớn. 


Sau khi tốt nghiệp trung học, Spa-ki viết thư cho hãng phim Oan Đi-xnây. Khi được đưa đề tài vẽ thử, Spa-ki đã chuyên tâm vẽ hàng loạt tranh theo yêu cầu. Một lần nữa, bản vẽ bị từ chối. 


Cuối cùng, Spa-ki quyết định viết hồi kí bằng hoạt hình, kể về thời thơ ấu của một đứa con trai luôn thất bại và bị xem là kém cỏi, bất tài và nhân vật hoạt hình ấy bỗng trở nên nổi tiếng toàn thế giới. 


Spa-ki, người luôn kém may mắn trong trường học và thường bị từ chối trong công việc chính là họa sĩ Sác-lơ Xcun. Ông đã tạo ra phim hoạt hình vui nhộn         “Pi- nớt” cùng nhân vật bé nhỏ Sác-li Bờ-rao.


        Theo Hạt giống tâm hồn











